	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 01/5/2019 đến ngày 10/5/2019

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2097/BTNMT-ĐĐBĐVN
	08/5/2019
	V/v thực hiện rà soát các VBQPPL hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	5036/BTC-TCNH
	03/5/2019
	V/v báo cáo đánh giá hoạt động và đề xuất kiến nghị đối với quỹ hõ trợ nông dân tại các tỉnh, thành phố
	
	

	3. 
	Bộ Tài chính
	4972/BTC-QLN
	26/4/2019
	V/v báo cáo trả nợ vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho chính quyền địa phương
	
	

	4. 
	Văn phòng Chính phủ
	85/BC-TCTTTg
	04/5/2019
	báo cáo tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết và kết quả kiểm tra tháng 4
	
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	23/2019/TT-BTC
	19/4/2019
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC
	05/6/2019
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	5135/BTC-HCSN
	04/5/2019
	V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP
	
	

	7. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2105/BTNMT-TCMT
	08/5/2019
	Hưởng ứng kỷ niệm ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2019
	
	

	8. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3916/QĐ-BTNMT
	27/12/2018
	Ủy quyền phê duyệt các đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản sử dụng nguồn vốn góp củ tổ chức, cá nhân
	
	

	9. 
	Chính phủ
	36/2019/NĐ-CP
	29/4/2019
	Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao
	14/6/2019
	

	10. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1632/CĐ-BVHTTDL
	26/4/2019
	Công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.
	
	

	11. 
	Văn phòng Chính phủ
	3715/VPCP-KGVX
	06/5/2019
	V/v tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
	
	

	12. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1724/BVHTTDL - KHTC
	08/5/2019
	Nội dung phục vụ Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và bảo đảm QPAN vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020
	
	

	13. 
	Văn phòng Chính phủ
	169/TB-VPCP
	27/4/2019
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải
	
	

	14. 
	Bộ giao thông vận tải
	711/QĐ-BGTVT
	25/4/2019
	V/v phê duyệt điều chỉnh danh mục cầu chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT
	
	

	15. 
	Bộ Giao thông vận tải
	14/2019/TT-BGTVT
	24/4/2019
	V/v công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai
	15/6/2019
	

	16. 
	Bộ Giao thông vận tải
	15/2019/TT-BGTVT
	26/4/2019
	V/v ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất trang thiết bị đạo tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
	
	

	17. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3177/BNN-PCTT
	08/5/2019
	V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư công trình cấp bách do thiên tai
	
	

	18. 
	Thủ tướng Chính phủ
	470/QĐ-TTg
	26/4/2019
	Quyết định Ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính phủ
	3595/VPCP-TCCV
	03/5/2019
	Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
	
	

	20. 
	Bộ Nội vụ
	1908/BNV-TT
	04/5/2019
	V/v đôn đốc tăng cường tổ chức thanh tra kiểm tra về công tác cán bộ
	
	

	21. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1322/BTTTT-VP
	26/4/2019
	V/v phát hành văn bản điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
	

	22. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1382/BTTTT-THH
	03/5/2019
	V/v báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019
	
	

	23. 
	Bộ Công thương
	2974/BCT-VP
	26/4/2019
	V/v phát hành văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia của Bộ Công thương
	
	

	24. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2964/BNN-VP
	02/5/2019
	V/v phát hành văn bản điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT
	
	

	25. 
	Thủ tướng Chính phủ
	451/QĐ-TTg
	22/4/2019
	Quyết định  Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
	
	

	26. 
	Văn phòng Chính phủ
	362/QĐ-VPCP
	27/4/2019
	Về việc ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh
	
	

	27. 
	Văn phòng Chính phủ
	3854/VPCP-KSTT
	09/5/2019
	Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	126/TB-VPCP
	05/4/2019
	Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2018
	
	

	29. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	01/BTTTT-BCĐ
	17/4/2019
	V/v 02 ấn phẩm ề kế hoạch truyền thông của ASEAN đến năm 2025
	
	

	30. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1440/BTTTT-TTĐN
	08/5/2019
	V/v báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT và tổng kết triển khai Chỉ thị số 17/CT-BTTTT
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	3607/VPCP-HC
	03/5/2019
	Cung cấp thông tin liên hệ
	
	

	32. 
	Thủ tướng Chính phủ
	481/CĐ-TTg
	26/4/2019
	Công điện về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
	
	

	33. 
	Thủ tướng Chính phủ
	506/QĐ-TTg
	04/05/2019
	Quyết  định Phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ triển khai thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) theo Quyết định số 06/2009/QĐ-TTgngày 15 tháng 01 năm 2009 giai đoạn 2019 - 2025
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2944/BNN-TCTS
	02/5/2019
	V/v tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019
	
	

	35. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	3001/BNN-TCLN
	03/5/2019
	V/v tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp
	
	

	36. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	2912/BKHĐT-HTX
	07/5/2019
	V/v hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
	
	

	37. 
	Thủ tướng Chính phủ
	423/QĐ-TTg
	17/4/2019
	Quyết định  Thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Bộ Tư pháp).
	
	

	38. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1736/BGDĐT- QLCL
	25/4/2019
	Tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019
	
	

	39. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1735/BGDĐT
- QLCL
	25/4/2019
	Phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia; tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019
	
	

	40. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	1687/BGDĐT-VP
	22/4/2019
	V/v đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2018 - 2019
	
	

	41. 
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	37/BC-LĐTBXH
	19/4/2019
	V/v đanh giá sơ kết thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg
	
	

	42. 
	Bộ Lao động Thương binh và xã hội
	1644/LĐTBXH-BTXH
	02/5/2019
	V/v đăng ký nhu cầu vốn thực hiện dự án tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi chất lượng cao
	
	

	43. 
	Văn phòng Chính phủ
	179/TB-VPCP
	08/5/2019
	Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
	
	

	44. 
	Thủ tướng Chính phủ
	471/QĐ-TTg
	26/4/2019
	Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	

	45. 
	Thủ tướng Chính phủ
	14/2019/QĐ-TTg
	13/3/2019
	Quyết định xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật
	01/5/2019
	

	46. 
	Bộ Tư pháp
	1016/QĐ-BTP
	26/4/2019
	V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
	
	

	47. 
	Bộ Tài chính
	21/2019/TT-BTC
	11/4/2019
	V/v hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ
	03/6/2019
	

	48. 
	Thủ tướng Chính phủ
	471/QĐ-TTg
	26/4/2019
	Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	
	

	49. 
	Thủ tướng Chính phủ
	14/2019/QĐ-TTg
	13/3/2019
	Quyết định xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật
	01/5/2019
	

	50. 
	Bộ Tư pháp
	1016/QĐ-STP
	26/4/2019
	V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	77/QĐ-BCĐ
	26/4/2019
	Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	511/QĐ-TTg
	07/5/2019
	QĐ ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)
	
	

	53. 
	Bộ Tư pháp
	1023/QĐ-BTP
	26/4/2019
	V/v ban hành bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính phủ
	485/QĐ-TTg
	02/5/2019
	Quyết định  Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ thành phố Tuyên Quang.
	
	

	55. 
	Bộ Công thương
	2797/BCT-TKNL
	22/4/2019
	V/v xây dựng kế hoạch triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
	
	

	56. 
	Bộ Công thương
	2834/BCT-ĐL
	23/4/2019
	V/v đề nghị sớm ban hành quy định về một cửa liên thông
	
	

	57. 
	Bộ Công thương
	2280/KH-BCT
	03/4/2019
	V/v triển khai công tác thanh tra kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương năm 2019
	
	

	58. 
	Chính phủ
	38/2019/NĐ-CP
	09/5/2019
	Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
	01/7/2019
	

	59. 
	Bộ Nội vụ
	1963/BNV-TL
	07/5/2019
	V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
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